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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan và Việt Nam giảm, Ấn Độ 

không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 614 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn so 

với tuần trước. Do đồng Bath yếu hơn và nông dân đang xem xét nâng 

cao sản lượng. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 530 USD/tấn, không 

đổi so với tuần trước. Thương mại gạo bị tê liệt sau khi Ấn Độ áp thuế 

xuất khẩu đối với gạo đồ. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 625 USD/tấn, giảm 10 

USD/tấn so với tuần trước. Nguồn cung khan hiếm và nhu cầu gia 

tăng từ các quốc gia châu Phi và Indonesia sẽ hạn chế đà suy giảm. 

[1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Sản lượng gạo của Ấn Độ 

niên vụ 2023/24 có thể giảm 

2 triệu tấn xuống mức 132 

triệu tấn. 

 

❖ Xuất khẩu gạo của 

Campuchia trong 8 tháng 

đầu năm 2023 đạt 401.699 

tấn, đạt trị giá 278,6 triệu 

USD. 

 

❖ Campuchia có thể đạt mục 

tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo 

vào năm 2025. 

 

❖ Giá gạo ở Indonesia vào 

tháng 8/2023 tăng cao nhất 

trong hơn một thập kỷ qua. 

 

❖ Indonesia đặt mục tiêu sản 

xuất 55,42 triệu tấn gạo vào 

năm 2024, tăng so với mục 

tiêu 54,5 triệu tấn đặt ra cho 

năm 2023. 

 

❖ Từ ngày 9/9/2023, Chính phủ 

Malaysia đã thực thi biện 

pháp hạn chế bán gạo trắng 

trong nước. 
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Ấn Độ: Sản lượng gạo của Ấn Độ niên vụ 

2023/24 có thể giảm 2 triệu tấn xuống mức 132 

triệu tấn do tháng 8 tại Ấn Độ khô hạn hơn so với 

trung bình nhiều năm, theo Bộ Nông nghiệp Hoa 

Kỳ (USDA). [2] 

Campuchia: Theo Hiệp hội gạo Campuchia, xuất 

khẩu gạo của quốc gia này trong 8 tháng đầu năm 

2023 đạt 401.699 tấn với trị giá 278,6 triệu USD. 

Campuchia đã xuất khẩu gạo tới 56 quốc gia và 

vùng lãnh thổ, Trung Quốc vẫn duy trì là thị 

trường nhập khẩu gạo lớn nhất của nước này. 

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Campuchia đã xuất 

khẩu 143.818 tấn gạo tới Trung Quốc với trị giá 

91,6 triệu USD. Campuchia đặt mục tiêu xuất 

khẩu 700.000 tấn gạo trong năm 2023. [3] 

Campuchia có thể đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu 

tấn gạo vào năm 2025 khi Indonesia và 

Philippines có nhu cầu nhập khẩu ít nhất 300.000-

400.000 tấn gạo/năm từ nước này. [4] 

Indonesia: Trong tháng 8, giá gạo ở Indonesia đã 

tăng nhanh nhất trong hơn một thập kỷ qua, ngay 

cả khi tỉ lệ lạm phát vẫn tương đối thấp. So với 

tháng 8/2022, giá gạo trung bình tăng tới 16% lên 

14.000 rupiah (0,91 USD)/kg. Đây là mức giá gạo 

cao nhất kể từ tháng 3/2017. [5] 

Tổng thống Joko Widodo cho biết, Indonesia có 

1,6 triệu tấn gạo dự trữ trong kho thuộc sở hữu 

của chính phủ. Ngoài ra, có 400.000 tấn gạo nhập 

khẩu khác đang được vận chuyển. Theo đó, 

Indonesia sẽ có đủ gạo dự trữ trong nước đến hết 

năm nay. [5] Indonesia cũng đang đặt mục tiêu 

sản xuất 55,42 triệu tấn gạo vào năm 2024, tăng 

so với mục tiêu 54,5 triệu tấn đặt ra cho năm 

2023. [6] 

Cameroon: Ông Gabriel Mbairobe, Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cameroon, 

cho biết nước này đã triển khai dự án “Phát triển 

chuỗi giá trị lúa gạo” nhằm đảm bảo nguồn cung 

gạo và cải thiện cơ sở vật chất sau thu hoạch 

cũng như các đầu vào nhằm tăng sản lượng gạo. 

Dự án cũng nhắm tới mục tiêu tăng cường lợi 

nhuận cho các hộ nông dân bằng cách cải thiện 

tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực. Năm 

2022, sản lượng gạo của Cameroon ở mức 

170.000 tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ vượt 

400.000 tấn. [7] 

Malaysia: Trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu 

nguồn cung gạo trong nước, từ ngày 9/9/2023, 

Chính phủ Malaysia đã thực thi biện pháp hạn chế 

bán gạo trắng trong nước. Theo đó, mỗi khách 

hàng chỉ được mua tối đa 100 kg để đảm bảo 

phân phối công bằng. Quyết định trên do Bộ Nông 

nghiệp và An ninh lương thực Malaysia (MAFS) 

đưa ra căn cứ theo Luật Kiểm soát Lúa gạo năm 

1996. [8] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.533 

VNĐ/kg, tăng 67 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.814 

VNĐ/kg, tăng 171 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.033 

VNĐ/kg, tăng 108 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8 năm 2023 ước đạt 921 nghìn tấn trị 

giá 546 triệu USD, tăng 39,5% về khối lượng và tăng 50,7% về giá trị 

so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo ước 

đạt 5,81 triệu tấn, trị giá 3,16 tỷ USD, tăng 21,8% về lượng và tăng 

35,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. [2] 

Trong 7 tháng năm 2023, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn 

nhất của Việt Nam với 1,9 triệu tấn, trị giá 984,9 triệu USD, chiếm 

37,6% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam 

trong 7 tháng năm 2023. So với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu gạo 

sang Philippines đã giảm 2,1% về khối lượng nhưng tăng 6,5% về giá 

trị. Đứng thứ hai là Trung Quốc với 718,7 nghìn tấn, trị giá 413,5 triệu 

USD, chiếm tỷ trọng 15,8% về giá trị, tăng 54,1% về khối lượng và 

70,3% giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Đứng thứ ba là Indonesia với 

602,7 nghìn tấn, trị giá 299,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,4% về giá 

trị, tăng 1503,9% về khối lượng và 1530,2% về giá trị so với cùng kỳ 

năm 2022. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

trong tuần. 

 

❖ Khối lượng gạo xuất khẩu 

tháng 8 năm 2023 ước đạt 

921 nghìn tấn trị giá 546 triệu 

USD, tăng 39,5% về khối 

lượng và tăng 50,7% về giá trị 

so với tháng trước. 

 

❖ Trong 7 tháng năm 2023, 

Philippines là thị trường xuất 

khẩu gạo lớn nhất của Việt 

Nam với 1,9 triệu tấn, trị giá 

984,9 triệu USD. 

 

❖ Diện tích sản xuất lúa năm 

2023 của ĐBSCL trên 3,8 triệu 

ha, sản lượng ước đạt 23,970 

triệu tấn, tăng 416.000 tấn so 

với cùng kỳ năm 2022. 

 

❖ Nông dân huyện Tuyên Hóa 

tỉnh Quảng Bình đã thu hoạch 

gần 90% diện tích vụ Hè – 

Thu. 

 

❖ Vụ Hè - Thu năm 2023 huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang gieo 

trồng trên 580 ha diện tích 

lúa, trong đó chủ yếu vẫn là 

giống lúa đặc sản Khẩu 

mang. 
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Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL): Theo ông 

Lê Thanh Tùng, Cục Phó Cục Trồng trọt (Bộ NN-

PTNT), diện tích sản xuất lúa năm 2023 của 

ĐBSCL trên 3,8 triệu ha, sản lượng ước đạt 23,970 

triệu tấn, tăng 416.000 tấn so với cùng kỳ năm 

2022. Nhìn chung, tỷ lệ sử dụng giống lúa thơm và 

lúa chất lượng cao tăng, đáp ứng theo yêu cầu thị 

trường xuất khẩu gạo. Thực hiện cánh đồng lớn ở 

ĐBSCL, diện tích liên kết sản xuất mỗi vụ khoảng 

150.000 ha – 200.000 ha. [3] 

Thái Bình: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới 

có trục qua Bắc Bộ nên trong những ngày qua, tại 

Thái Bình có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và 

dông, nguy cơ bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây 

hại ở thời kỳ lúa trỗ làm giảm năng suất lúa Mùa. 

Ngoài ra, theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật, sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn 

lá nhỏ dồn mật độ gây hại cục bộ trên trà lúa Mùa 

trỗ bông sau 15/9 ở các huyện phía Bắc, sau 20/9 

ở các huyện phía Nam; rầy lứa 7 nở sau ngày 20/9 

trở đi gây cháy lúa từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 

10 nếu không được phòng, trừ kịp thời. Đến ngày 

15/9, tỉnh Thái Bình có khoảng 60.000ha lúa mùa 

đã trỗ bông, còn khoảng 15.000 ha lúa mùa trỗ 

bông sau ngày 15/9 chủ yếu tập trung tại các huyện 

Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương và thành phố 

Thái Bình. [4] 

Cà Mau: Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Trần Văn Thời, mưa lớn kéo dài 

những ngày qua đã làm cho hơn 500 ha lúa Hè - 

Thu của bà con nông dân đang bước vào giai đoạn 

thu hoạch bị ngập úng, đổ, ngã. Những khu vực 

vùng trũng, lúa ngập nhiều, cộng với dông lốc đã 

làm cho lúa ngã đổ, gây khó khăn cho việc thu 

hoạch lúa. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất tại xã 

Khánh Bình Tây Bắc với hơn 400 ha, xã Khánh 

Bình Tây 85 ha, xã Khánh Bình Đông 25 ha,  xã 

Trần Hợi 20 ha, xã Khánh Lộc 5,2 ha. Theo nhận 

định ban đầu, tỷ lệ thiệt hại từ 30% đến 50%. [5] 

Quảng Bình: Theo Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Tuyên Hóa, mặc dù vụ Hè - 

Thu năm 2023 gặp khá nhiều khó khăn do tình hình 

thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài, tuy 

nhiên, nhờ chủ động các biện pháp phòng, chống 

khô hạn, nên hầu hết các cánh đồng lúa đều sinh 

trưởng và phát triển tốt. Năng suất lúa trung bình 

đạt 53,6 tạ/ha, sản lượng gần 6.000 tấn. [6] 

Tính đến nay, nông dân huyện Tuyên Hóa đã thu 

hoạch gần 90% diện tích. Vụ Hè - Thu năm 2023, 

toàn huyện Tuyên Hóa gieo cấy gần 1.108/1.150 

ha lúa, đạt 96,36% kế hoạch. [6] 

Hà Giang: Vụ Hè - Thu năm 2023 huyện Đồng Văn 

gieo trồng trên 580 ha diện tích lúa, trong đó chủ 

yếu vẫn là giống lúa đặc sản Khẩu mang. Năng 

xuất vụ Hè - Thu năm nay ước đạt từ 3 - 4 tấn/ha, 

giảm khoảng từ 10 -15% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết khô hạn kéo 

dài làm cho cây lúa chậm phát triển. Mặc dù, năng 

xuất có giảm song giá bán các loại lúa Khẩu mang 

trên thị trường vẫn có xu hướng tăng hơn so với 

mọi năm. [7] 
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TUẦN 37 (18.9.2023) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 +200 

Tiền Giang 8000 0 

Kiên Giang 7000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8200 +200 

Hậu Giang 8600 +200 

Bến Tre 6500 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8000 -200 

Bến Tre 7100 0 

Kiên Giang 6700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


